
UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ Y TẾ 

 
Số:            /QĐ-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen các cá nhân, tập thể 

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-VPQH 

ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/07/2017  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 296/2016/QĐ-

UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-SYT ngày 27/10/2020 của Sở Y tế ban hành 

Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Y tế tỉnh Bắc Giang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 111 cá nhân và 64 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 

năm 2020 (có danh sách cá nhân, tập thể kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể được trích từ quỹ thi đua, khen 

thưởng của đơn vị theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cá 

nhân, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, TCCB (2). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TẶNG GIẤY KHEN 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /12/2020 của Sở Y tế) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Bà Trần Thị Phong 
Phó Trưởng phòng Điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang 

2 Bà Nguyễn Thị Huê 
Điều dưỡng trưởng khoa Mắt thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang 

3 Ông Nguyễn Văn Tuyển 
Kỹ thuật viên trưởng khoa Giải phẫu bệnh thuộc Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang 

4 Bà Nguyễn Thị Huần 
Viên chức khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học thuộc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

5 Ông Trịnh Văn Trung 
Viên chức phòng Công nghệ thông tin thuộc Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang 

6 Bà Mai Lệ Hằng 
Viên chức phòng Quản lý chất lượng bệnh viện thuộc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

7 Bà Vũ Thị Luyến 
Viên chức khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

8 Bà Trần Thị Hiền 
Viên chức phòng Tổ chức cán bộ thuộc Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang 

9 Bà Lưu Thị Huệ 
Viên chức khoa Truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang 

10 Bà Thân Thị Thanh Dung 
Viên chức phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang 

11 Ông Đỗ Bình Trí Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

12 Bà Hoàng Thị Yến 
Viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang 

13 Bà Hàn Thị Như Quỳnh 
Viên chức phòng Tổ chức cán bộ thuộc Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang 

14 Bà Nguyễn Thị Hà Thu 
Viên chức phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang 

15 Bà Tăng Thị Nguyện Viên chức khoa Phụ thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

16 Bà Thân Thị Thắng 
Phó Trưởng khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện thuộc Bệnh viện Sản 

Nhi Bắc Giang 
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Stt Họ và tên Chức vụ 

17 
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Viên chức khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện 

Sản Nhi Bắc Giang 

18 Bà Đặng Thị Thu Hạnh Viên chức khoa Ngoại thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

19 Ông Nguyễn Đức Nam 
Viên chức Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện Sản 

Nhi Bắc Giang 

20 Bà Đào Thị Thu Hà 
Điều dưỡng trưởng khoa Liên chuyên khoa (Tai mũi họng - 

Răng hàm mặt - Mắt) thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

21 Ông Ngô Thế Sáng 
Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Bắc Giang 

22 Bà Đỗ Quỳnh Hoa 
Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang 

23 Ông Lương Văn Thà 
Điều dưỡng trưởng khoa Xạ thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Bắc Giang 

24 Bà Cao Thị Hảo 
Viên chức khoa Dược thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc 

Giang 

25 Bà Bùi Thị Lý 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Bệnh viện Nội 

tiết tỉnh Bắc Giang 

26 Bà Nguyễn Thị Liên 
Viên chức khoa Khám bệnh và cấp cứu thuộc Bệnh viện Nội 

tiết tỉnh Bắc Giang 

27 Bà Nguyễn Thị Loan 
Phó Trưởng khoa Cận lâm sàng thuộc Bệnh viện Nội tiết tỉnh 

Bắc Giang 

28 Bà Nguyễn Thị Thời  Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

29 Bà Nguyễn Thị Nguyện 
Điều dưỡng trưởng khoa Nội - YHCT - An dưỡng thuộc Bệnh 

viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

30 Bà Đàm Hương Thiết 
Viên chức khoa Nội - YHCT - An dưỡng thuộc Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

31 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu 
Viên chức khoa Khám bệnh đa khoa - CĐHA - TDCN - Xét 

nghiệm thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

32 Bà Đào Kim Phượng 
Viên chức khoa Dược - Trang thiết bị thuộc Bệnh viện Phục 

hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

33 Bà Nguyễn Thị Thu 
Viên chức khoa Vật lý trị liệu - PHCN thuộc Bệnh viện Phục 

hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

34 Ông Dương Danh Chinh 
Viên chức khoa PHCN thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

Bắc Giang 
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Stt Họ và tên Chức vụ 

35 Bà Phạm Mai Điệp 
Viên chức khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Bắc Giang 

36 Đặng Thành Trương 
Viên chức khoa Châm cứu dưỡng sinh thuộc Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

37 Bà Đỗ Thị Hồng 
Viên chức khoa Khám bệnh thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Bắc Giang 

38 Ông Vũ Trí Cao 
Phó Trưởng phòng KHTH thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Bắc Giang 

39 Ông Vũ Trí Quý  Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

40 Bà Trần Mai Trang 
Viên chức phòng Tài chính kế toán thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 

41 Ông Nguyễn Văn Năm 
Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 

42 Ông Phạm Trọng Kiêm 
Viên chức khoa Khám bệnh đa khoa thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 

43 Bà Đỗ Thị Thu Hạnh 
Viên chức phòng Dân số và truyền thông thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 

44 Bà Phan Thị Nhàn 
Phó Trưởng khoa Phụ Sản - CSSKSS thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Dũng 

45 Bà Trần Thị Hoài 
Viên chức khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế thuộc Trung tâm Y 

tế huyện Yên Dũng 

46 Ông Tạ Xuân Thuyết 
Viên chức TYT xã Trí Yên thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên 

Dũng 

47 Ông Giáp Văn Tiến 
Trưởng trạm TYT xã Xuân Phú thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Dũng 

48 Ông Nguyễn Hữu Khánh 
Trưởng trạm TYT xã Lãng Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Dũng 

49 Ông Nguyễn Huy Tài 
Trưởng trạm TYT xã Đức Giang thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Dũng 

50 Bà Hoàng Thị Mến 
Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên 

51 Bà Nguyễn Thị Vân 
Viên chức khoa An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên 

52 Ông Nguyễn Trọng Long Trưởng khoa Liên chuyên khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện 



5 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Việt Yên 

53 Ông Chu Bá Tám Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 

54 Bà Nguyễn Thị Lân Phó Trưởng khoa Nhi thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 

55 Bà Đỗ Thị Hiền 
Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên 

56 Bà Thân Thị Hữu 
Trưởng trạm TYT thi trấn Bích Động thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên 

57 Ông Thân Quốc Cường 
Phó Trưởng trạm TYT Xã Thượng Lan thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Việt Yên 

58 Bà Chu Thị Chinh 
Viên chức TYT Trung Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt 

Yên 

59 Bà Nguyễn Thị Thắm 
Viên chức TYT Minh Đức thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt 

Yên 

60 Bà Phạm Thị Thanh 
Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp Hòa 

61 Bà Chu Thị Hân 
Viên chức khoa Phụ sản - CSSKSS thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp Hòa 

62 Ông Nguyễn Đình Hiệp 
Phó Trưởng khoa Nội - Truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp Hòa 

63 Ông Nguyễn Mạnh Hùng 
Trưởng khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp 

Hòa 

64 Ông Phạm Văn Dũng 
Viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

65 Bà Nguyễn Thị Thanh 
Viên chức khoa Nhi - Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp Hòa 

66 Bà Nguyễn Thị Phượng 
Trưởng trạm TYT xã Ngọc Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Hiệp Hòa 

67 Ông Đinh Văn Phúc 
Phó Trưởng trạm TYT xã Mai Đình thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp Hòa 

68 Ông La Văn Trung 
Viên chức TYT thị trấn Thắng thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Hiệp Hòa 

69 Ông Vũ Đức Mão 
Trưởng trạm TYT xã Đồng Tân thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Hiệp Hòa 
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Stt Họ và tên Chức vụ 

70 Bà Ngô Thúy Hà 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên 

71 Ông Nguyễn Quốc Trị 
Viên chức khoa Chẩn đoán hình ảnh - TDCN thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Tân Yên 

72 Ông Hoàng Văn Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

73 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 
Viên chức phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên 

74 Ông Nguyễn Đắc Đích 
Viên chức khoa Truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Tân Yên 

75 Bà Dương Thị Nga 
Viên chức khoa Phụ sản - CSSKSS thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên 

76 Bà Ngô Thị Liên 
Phó Trưởng trạm TYT xã Việt Lập thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên 

77 Bà Giáp Thị Thu Hường 
Viên chức TYT xã Liên Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên 

78 Ông Nguyễn Xuân Bẩy 
Trưởng trạm TYT thị trấn Nhã Nam thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên 

79 Ông Hoàng Văn Hòa 
Viên chức TYT xã Lam Cốt thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên 

80 Ông Ngô Quang Tuyến 
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Thế 

81 Bà Quách Thị Hồng Nhung 
Điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế 

82 Bà Nguyễn Thị Hương Mai 
Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Yên Thế 

83 Ông Trần Duy Tùng 
Viên chức khoa Ngoại tổng hợp thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Thế 

84 Ông Nguyễn Tất Thắng Viên chức khoa Nhi thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

85 Bà Nguyễn Thị Uyên 
Viên chức khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Yên Thế 

86 Bà Đào Kim Luyến 
Trưởng trạm TYT xã Tam Tiến thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Yên Thế 

87 Bà Dương Thị Thanh Mai Phó Trưởng trạm TYT xã Tiến Thắng thuộc Trung tâm Y tế 
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Stt Họ và tên Chức vụ 

huyện Yên Thế 

88 Bà Đoàn Thị Thu 
Viên chức TYT thị trấn Phồn Xương thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế 

89 Ông Trần Xuân Tiến 
Phó Trưởng trạm TYT xã Tân Hiệp thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế 

90 Ông Nguyễn Đức Mạnh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

91 Ông Nguyễn Nam Công 
Viên chức Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam 

92 Bà Đoàn Thị Hồng Hà 
Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Lục Nam 

93 Bà Nguyễn Thu Hằng Viên chức khoa Nội thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

94 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài 
Viên chức khoa Khám bệnh đa khoa thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Lục Nam 

95 Bà Nguyễn Thị Yến 
Viên chức khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Lục Nam 

96 Ông Vũ Đức Mùa 
Trưởng trạm TYT xã Cương Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam 

97 Bà Thân Thị Huệ 
Viên chức TYT thị trấn Đồi Ngô thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam 

98 Ông Giáp Văn Dĩnh 
Viên chức TYT xã Bảo Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam 

99 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân 
Viên chức TYT xã Chu Điện thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam 

100 Bà Trần Thị Mến 
Viên chức TYT xã Khám Lạng thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Lục Nam 

101 Ông Đỗ Văn Sinh  Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

102 Ông Diệp Văn Báo Trưởng khoa Ngoại thuộc Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn 

103 Ông Hà Văn Điệt 
Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp thuộc Trung tâm y tế huyện 

Lục Ngạn 

104 Bà Nguyễn Thị Mai 
Điều dưỡng trưởng khoa Phụ sản - CSSKSS thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Lục Ngạn 

105 Bà Nguyễn Thị Hoài Viên chức khoa Phụ sản - CSSKSS thuộc Trung tâm Y tế 
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Stt Họ và tên Chức vụ 

huyện Lục Ngạn 

106 Bà Nguyễn Thị Thảo 
Viên chức khoa Y học cổ truyền - PHCN thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Lục Ngạn 

107 Ông Trương Văn Chính 
Viên chức khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn 

108 Ông Hoàng Văn Hà 
Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Lục Ngạn 

109 Bà Vũ Thị Dương 
Viên chức phòng Tài chính kế toán thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Lục Ngạn 

110 Ông Lâm Nguyên Cẩn 
Viên chức TYT xã Thanh Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Lục Ngạn 

111 Bà Hoàng Thị Tình 
Viên chức TYT xã Tân Lập thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn 
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DANH SÁCH TẬP THỂ 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TẶNG GIẤY KHEN 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /12/2020 của Sở Y tế) 

 

Stt Tên tập thể 

1 Khoa Hô hấp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

2 Khoa Truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

3 Khoa Hóa sinh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

4 Trung tâm Giám định Y khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

5 Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

6 Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

7 Phòng Công tác xã hội thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

8 Phòng Đào tạo, chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

9 Phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

10 Khoa Ngoại thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

11 Khoa Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

12 
Khoa Liên chuyên khoa (Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt) thuộc Bệnh viện Sản Nhi 

Bắc Giang 

13 Khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

14 Khoa Khám bệnh thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

15 Khoa Hồi sức cấp cứu - Chăm sóc giảm nhẹ thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

16 Khoa Nội tiết tổng hợp thuộc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 

17 Khoa Cận lâm sàng thuộc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang 

18 Phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

19 Phòng Điều dưỡng thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

20 Khoa Vật lý trị liệu - PHCN thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 

21 Khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

22 Khoa Phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

23 Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 
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Stt Tên tập thể 

24 Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

25 Khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

26 Khoa Y học cổ truyền thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

27 Trạm Y tế xã Đồng Phúc thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

28 Trạm Y tế xã Cảnh Thụy thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

29 Trạm Y tế xã Quỳnh Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

30 Khoa Liên chuyên khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 

31 Khoa Nhi thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 

32 Khoa Phụ sản - CSSKSS thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 

33 Trạm Y tế xã Minh Đức thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 

34 Trạm Y tế Nghĩa Trung thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 

35 Khoa Phụ sản - CSSKSS thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

36 Khoa Chẩn đoán hình ảnh - TDCN thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

37 Phòng Điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

38 Trạm Y tế xã Hoàng Vân thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

39 Trạm Y tế xã Thanh Vân thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

40 Trạm Y tế Thường Thắng thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

41 Khoa Phụ sản - CSSKSS thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

42 Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

43 Khoa Nhi thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

44 Trạm Y tế xã Đại Hóa thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

45 Trạm Y tế xã An Dương thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

46 Trạm Y tế thị trấn Nhã Nam thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên 

47 Khoa Nội tổng hợp thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

48 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

49 Khoa Khám bệnh - Liên chuyên khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 
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Stt Tên tập thể 

50 Trạm Y tế xã Đồng Kỳ thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

51 Trạm Y tế thị trấn Bố Hạ thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

52 Trạm Y tế xã An Thượng thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế 

53 Khoa An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

54 Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

55 Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

56 Trạm Y tế xã Thanh Lâm thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

57 Trạm Y tế xã Bảo Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

58 Trạm Y tế xã Cẩm Lý thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 

59 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

60 Phòng Tài chính kế toán thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

61 Phòng Quản lý chất lượng thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

62 Khoa Ngoại thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

63 Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

64 Trạm Y tế xã Giáp Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
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